	
	
	
	Biểu mẫu số 33

	Phụ lục V
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (ĐỢT 1)

	(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Ngân sách địa phương
	Bao gồm

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh 
	Ngân sách huyện 

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	
	TỔNG CHI
	29.263.393
	16.605.421
	12.657.972

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	24.026.854
	11.414.882
	12.611.972

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	9.430.840
	5.918.985
	3.511.855

	1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	3.315.608
	1.884.323
	1.431.285

	2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	4.307.486
	3.032.231
	1.275.255

	3
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.637.500
	832.185
	805.315

	4
	Chi đầu tư phát triển khác
	164.846
	164.846
	-

	5
	Bội chi ngân sách
	5.400
	5.400
	-

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	13.883.086
	5.232.021
	8.651.065

	1
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	766.791
	209.851
	556.940

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.405.251
	1.365.511
	4.039.740

	3
	Chi sự nghiệp y tế, dân số
	1.224.324
	1.224.159
	165

	4
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	114.638
	114.638
	-

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa 
	154.230
	105.113
	49.117

	6
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	185.353
	159.424
	25.929

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	51.676
	-
	51.676

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	880.028
	261.981
	618.047

	9
	Chi sự nghiệp kinh tế
	1.752.899
	761.956
	990.943

	10
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	793.797
	162.268
	631.529

	11
	Chi quản lý hành chính
	2.296.692
	717.795
	1.578.897

	12
	Chi khác ngân sách
	257.407
	149.325
	108.082

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	153.818
	-
	153.818

	IV
	Dự phòng ngân sách
	550.000
	254.766
	295.234

	V
	Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	0

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	6.200
	6.200
	-

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	5.163.983
	5.163.983
	0

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	5.163.983
	5.163.983
	-

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	-
	-
	-

	C
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	26.556
	26.556
	0

	D
	Bù hụt thu
	46.000
	0
	46.000


